
Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH

DƯỢC HỌC CT DƯỢC HỌC CT

THS. H TRANG THS. H TRANG

TIẾNG ANH CN

THS.NGA

TIẾNG ANH CN TIẾNG ANH CN TIẾNG ANH CN

THS.VINH THS.VINH THS.VINH

TIẾNG ANH CN TIẾNG ANH CN TIẾNG ANH CN TIẾNG ANH CN

THS.NGA THS.NGA THS.NGA THS.NGA

HOÁ PT (GHÉP) TV DƯỢC (GHÉP)

THS. H TRANG DSCK1.CHỨC

HOÁ PT (GHÉP) HOÁ PT (GHÉP)

THS. H TRANG THS. H TRANG

HOÁ PT (GHÉP) TV DƯỢC (GHÉP)

THS. H TRANG DSCK1.CHỨC

HOÁ PT (GHÉP) HOÁ PT (GHÉP)

THS. H TRANG THS. H TRANG

NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ

THS.NGA THS.NGA THS.NGA THS.NGA

PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

THS. NAM THS. NAM

NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ

THS.VINH THS.VINH THS.VINH THS.VINH

NGOẠI NGỮ PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT NGOẠI NGỮ

THS.VINH THS. NAM THS. NAM THS.VINH

HOÁ ĐC-VC HOÁ ĐC-VC

THS. H TRANG THS. H TRANG

HOÁ ĐC-VC XÁC SUẤT TK XÁC SUẤT TK

THS. H TRANG THS.HƯƠNG THS.HƯƠNG

TIN HỌC SINH HỌC DT

THS.HỢP+KS.NHUẬN CN. HIÊN

SINH HỌC DT

CN. HIÊN

THỰC HÀNH CĐ BÁO CHẾ

 NÂNG CAO

DSCK1. HUẾ +DSCK1. CHỨC

THỰC HÀNH CĐ BÁO CHẾ

 NÂNG CAO

DSCK1. HUẾ+DSCK1. CHỨC

PHƯƠNG PHÁP NC 

KHOA HỌC

PHƯƠNG PHÁP NC 

KHOA HỌC

PHƯƠNG PHÁP NC 

KHOA HỌC

PHƯƠNG PHÁP NC 

KHOA HỌC

PHƯƠNG PHÁP NC 

KHOA HỌC
THS. CƯƠNG

(0973.658.056)
THS. CƯƠNG

THS. CƯƠNG+ 

THS.TUÂN

THS. CƯƠNG+ 

THS.TUÂN

THS. CƯƠNG+ 

THS.TUÂN

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

THỰC VẬT DƯỢC (TH)

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

THỰC VẬT DƯỢC (TH)

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

HOÁ PHÂN TÍCH (TN)

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

HOÁ PHÂN TÍCH (TN)

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

SINH HỌC DI TRUYỀN (TN)

54

/58
PTH

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

TIẾNG ANH (TN)

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

TIẾNG ANH (TN)

ONLONL
8/

58
ONL

16/

58
ONL

24/

58

C
58/

58
PTHCĐ DƯỢC

K9A

S

THỰC TẾ NGÀNH - TTTN

(CÓ KẾ HOẠCH RIÊNG)

10 PTH

Tối
11

/14
ONL

14/

14

CĐ DƯỢC 

K1B1

C
59/

75
P12

55/

75
P12

CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA K1B1

S
96/

115
PTH

48/

72
P13C 4 PTH

44/

72
P12

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 

GIẢI PHẪU SINH LÝ (TH)

68/

87
PTHS

60/

87
PTH

P11C 4 P11
12/

28
P12

15/

28
P12

4 P11 4 P11CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K16B2

S
132/

195
P11 4 P11

15/

28
P11

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K16B1

156/

195

NGHỈ

C
12/

28
P11

4 P10
160/

195
P12S

144/

195
P12 4 P11

C
80/

116
PTH

CĐ DƯỢC 

K10B2

S
76/

116
PTH

CĐ DƯỢC 

K10B1

88/

120
PTH

88/

120
PTH

NGHỈ

C
80/

116
PTH

88/

120
PTH

88/

120
PTHS

76/

116
PTH

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K15B2

S
LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HƯNG YÊN

GVPT: THS. P TRANG

20

/43
P10

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K15B1

S
LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HƯNG YÊN

GVPT: THS. P TRANG

NGHỈ

C
4/

43
P10 4 P10 4 P10

NGHỈ

C
16/

72
P10 4 P10

24/

72
P10

NGHỈ
CĐ DƯỢC 

K9C

S
54

/58
PTH

C 20/29 P10

THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K14A

S
LÂM SÀNG BỆNH VIỆN SẢN NHI HƯNG YÊN

GVPT: THS. ĐÀI
NGHỈ

C

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN
LỊCH GIẢNG DẠY/HỌC TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026

PHÒNG ĐÀO TẠO

   Tuần số:  19.HKI.25-26 - Từ ngày:  08/12/2025 - 14/12/2025

LỚP BUỔI

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5



Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH

THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN
LỊCH GIẢNG DẠY/HỌC TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026

PHÒNG ĐÀO TẠO

   Tuần số:  19.HKI.25-26 - Từ ngày:  08/12/2025 - 14/12/2025

LỚP BUỔI

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT (BS)
THỰC HÀNH DƯỢC LÝ 

NÂNG CAO

THS.HOA (0385.269.480)+

CN. HUY (0989.972.339)

THS. THUỶ (0963.839.616)+

THS. H TRANG (0354.005.524)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT (BS)
THỰC HÀNH DƯỢC LÝ 

NÂNG CAO

THS.HOA+ CN.HUY THS. THUỶ + THS. H TRANG

PHƯƠNG PHÁP NC 

KHOA HỌC

PHƯƠNG PHÁP NC 

KHOA HỌC

PHƯƠNG PHÁP NC 

KHOA HỌC

CN. HOA

(0963.955.689)
CN. HOA CN. HOA

THỰC HÀNH BÀO CHẾ 2 THỰC HÀNH BÀO CHẾ 2

DS. THƯỞNG (0969.072.386) DS. THƯỞNG (0969.072.386)

THỰC HÀNH BÀO CHẾ 2 THỰC HÀNH BÀO CHẾ 2

DS. THƯỞNG DS. THƯỞNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT (BS) THỰC HÀNH BÀO CHẾ 2

THS.HOA (0385.269.480)+

CN. HUY (0989.972.339)

DS. DUYÊN (0977.580.113)

 + DS. XIÊM (HUẾ)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT (BS) THỰC HÀNH BÀO CHẾ 2

THS.HOA+ CN.HUY
DS. DUYÊN (0977.580.113)

 + DS. XIÊM (HUẾ)

BÀO CHẾ 2

DSCK1.HUẾ

THỰC HÀNH DƯỢC HỌC CT TÂM LÝ -KNGT-MAK

THS. H TRANG CN. N TRANG (0984.652.603)

THỰC HÀNH DƯỢC HỌC CT TÂM LÝ -KNGT-MAK

THS. H TRANG CN. N TRANG

TIN HỌC (BS) (GHÉP)

CN.DIỄN (0944.061617)+THS.HỢP

(0399.657.300)+ KS.NHUẬN

TIN HỌC (BS) (GHÉP)

CN. DIỄN+ THS.HỢP+KS.NHUẬN

THỰC HÀNH ĐDCS&KSNK (GHÉP)

THS. THEN+ CN. P TRANG

THỰC HÀNH ĐDCS&KSNK (GHÉP) TIN HỌC (BS) (GHÉP)

THS. THEN+ CN. P TRANG
CN.DIỄN (0944.061617)+THS.HỢP

(0399.657.300)+ KS.NHUẬN

TIN HỌC (BS) (GHÉP)

CN. DIỄN+ THS.HỢP+KS.NHUẬN

SINH LÝ BỆNH-

 MIỄN DỊCH

SINH LÝ BỆNH-

 MIỄN DỊCH

CN. N TRANG CN. N TRANG

15 PTH

15 PTH

ONL

87/87 PTH 15

28/

28
ONLTối 4

CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA

K1A2

S

15 PTH
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ:

ĐIỀU DƯỠNG CS&KSNK (GHÉP) (TH)

PTH

C

Tối

C

87/87

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ:

ĐIỀU DƯỠNG CS&KSNK (GHÉP) (TH)

CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA 

K1A1

S

Tối

PTH

CĐ DƯỢC 

K11A1

S

C

30

/58
PTH

LTCĐ ĐIỀU 

DƯỠNG

K9A

S
THỰC TẬP LÂM SÀNG NỘI,NGOẠI,SẢN, NHI

(CÓ KẾ HOẠCH RIÊNG)
C

Tối

Tối

14/

14
ONL

PTH 5/75 ONL

C

5

10/75 ONL

10 STT 10

LTCĐ 

DƯỢC K3A

S

Tối

CĐ DƯỢC

K10A2

S

80/

115
STT

20/

116
PTH

PTH

C

Tối

5 PTH

C

5

30

/60
PTH5 PTH

CĐ DƯỢC

K10A1

S

ONL 4 ONLTối 4/14 ONL 3

CĐ DƯỢC

K9B

PTH

10 PTH

C
80/

115
STT

58

/58
PTH

S

THỰC TẾ NGÀNH - TTTN

(CÓ KẾ HOẠCH RIÊNG)

10 STT



Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH

THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN
LỊCH GIẢNG DẠY/HỌC TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026

PHÒNG ĐÀO TẠO

   Tuần số:  19.HKI.25-26 - Từ ngày:  08/12/2025 - 14/12/2025

LỚP BUỔI

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

THỰC HÀNH ĐDCS&KSNK (GHÉP) TIN HỌC (BS) (GHÉP)

THS. THEN+ CN. P TRANG
CN.DIỄN (0944.061617)+THS.HỢP

(0399.657.300)+ KS.NHUẬN

TIN HỌC (BS) (GHÉP)

CN. DIỄN+ THS.HỢP+KS.NHUẬN

SINH LÝ BỆNH-

 MIỄN DỊCH

CN. N TRANG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CN. HUY (0989.972.339)

+ THS.HOA

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CN. HUY+ THS.HOA

HOÁ ĐC-VC HOÁ ĐC-VC

THS. H TRANG

(0988.633.879)
THS. H TRANG

THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG

 CƠ SỞ 1 & KSNK

CN. N TIẾN (0972.438.342)

THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG

 CƠ SỞ 1 & KSNK

CN. N TIẾN

DỊCH TẾ -

SỨC KHOẺ MTVS

DỊCH TẾ -

SỨC KHOẺ MTVS

DỊCH TẾ -

SỨC KHOẺ MTVS

THS. NÚI

(0986136777)
THS.NÚI THS.NÚI

32

/45

ONL

(E-L)

10

/29
PTH

Tối
24

/45

ONL

(E-L)
4

ONL

(E-L)

C

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K16A1 

(VB2)

S

14

/14
ONLTối 4 ONL

5 PTH

20/

60
C

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ:

TIẾNG ANH CB; TIẾNG ANH CN; 

SINH HỌC DT; HOÁ ĐCVC

10 STT

STT
LTCĐ 

DƯỢC K4A

S

Tối
20

/28
ONL

PTH 15 PTH

C

87/87

15 PTH
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ:

ĐIỀU DƯỠNG CS&KSNK (GHÉP) (TH)

CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA 

K1A3

S


